Mục tiêu - Nội dung hoạt động Làm quen với toán

Lứa tuổi mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi)
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	1. Nhận biết số đếm, số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Các hoạt động học

1. Tạo nhóm theo 1 dấu hiệu.

2. Nhận biết, phân biệt 1 và nhiều.

3. Xếp tượng ứng 1-1

4. Dạy trẻ ghép đôi

5. Dạy trẻ đếm số lượng 1,2 trên đối tượng

6. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 1,2 

7. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3.

8. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 3

9. So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3
10. Đếm và nhận biết số lượng 4 trên đối tượng

11. So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4
12. Đếm và nhận biết số lượng 5 trên đối tượng.

13. So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5 

14. Ôn nhận biết nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5

15. Ôn so sánh nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5

 16. Tách nhóm có 3 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn

17. Tách nhóm có 4 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn

18. Tách nhóm có 5 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn
* Các hoạt động khác:

- Tô màu, chọn, gắn, gạch chéo...  các đối tượng theo dấu hiệu (tên gọi, hình dạng, màu sắc, kích thước, chất liệu...)

- Tìm nhóm đồ vật chỉ có 1 hoặc nhiều; tạo ra các nhóm có số lượng 1 và nhiều bằng các hoạt động: vẽ, nặn, tô màu, vận động...

- Tìm và xếp các đồ vật có đôi (giầy, dép, găng tay...); chọn/nối thức ăn cho các con vật...

- Đếm vật riêng lẻ, giống nhau đến 5: Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi, đồ vật xung quanh, đếm các thành viên gia đình, đếm các bộ phận cơ thể...

- Đếm theo khả năng. 
- Đếm vật sắp theo hàng ngang/không theo hàng ngang, đếm nhóm âm thanh to/nhỏ, chậm/nhanh, tạo ra nhóm âm thanh; đếm bằng xúc giác; đếm nhóm vận động chậm/nhanh, tạo ra vận động...
- Tô màu các nhóm đồ chơi có số lượng bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn...

	1.1. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. 
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	1.2. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	1.3. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	1.4. Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
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	1.5. Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
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	- Xếp tượng ứng 1-1, ghép đôi.

- Đếm theo khả năng
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	2. Sắp xếp theo qui tắc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Hoạt động học:

16. Dạy trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép theo mẫu có sẵn. (2 đối tượng)

 17. Ôn sắp xếp theo quy tắc ( 2 đối tượng)

* Các hoạt động khác:

- Làm bài tập về quy tắc sắp xếp: sao chép mẫu, tái tạo lại mẫu...

- Dán trang trí váy, áo, mũ... cho góc bán hàng; dán trang trí các hộp, lọ đựng bút ở góc tạo hình...

	   Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại. 
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	3. So sánh hai đối tượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Hoạt động học:

18. Dạy trẻ so sánh chiều cao giữa hai đối tượng. Sử dụng đúng các từ “cao hơn – thấp hơn”

19. Dạy trẻ so sánh về độ lớn giữa hai đồ vật, sử dụng đúng các từ “to hơn - nhỏ hơn”.

20. Dạy trẻ so sánh về chiều dài của hai đối tượng. Sử dụng đúng các từ “dài hơn – ngắn hơn”.

* Các hoạt động khác:

- Tô màu vật có kích thước theo yêu cầu

- Chơi tìm bạn thân cho bát, thìa, khăn, nơ, người, cây cối...

	So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
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	4. Nhận biết hình dạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Hoạt động học:

21. Nhận biết, gọi tên hình tròn 

22. Nhận biết, gọi tên hình tam giác

23. Nhận biết, gọi tên hình vuông

24. Nhận biết, gọi tên hình chữ nhật

25. Nhận biết và phân biệt hình tròn, hình tam giác.

26. Nhận biết và phân biệt hình vuông, hình chữ nhật

27. Ôn nhận biết và gọi đúng tên các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.

28. Chắp ghép các hình học thành các hình đơn giản
* Các hoạt động khác:

- Nối hình với đối tượng có hình dạng tượng tự

- Tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng.

- Tìm ra các hình trong tranh ghép từ các hình

- Tìm các vật có dạng hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
- Sử dụng các hình hình học để chắp ghép

	    Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
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	- Nhận biết 3-5 màu cơ bản (nâng cao)
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	* Hoạt động học:

- Nhận biết màu xanh, đỏ, vàng, đen, trắng.
* Các hoạt động khác:

- Gọi tên màu của các đồ vật xung quanh

- Tô màu tranh

- Nhận biết và đi đúng đèn hiệu giao thông

	5. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Hoạt động học:

29. Xác định phía trên – phía dưới của bản thân

30. Xác định phía trước – phía sau của bản thân

31.  Xác định được vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên – dưới, trước – sau của bản thân

32. Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.

33. Ôn nhận biết phân biệt tay phải tay trái của bản thân.

 * Các hoạt động khác:

- Làm bài tập trong vở trò chơi học tập. Chơi một số trò chơi về vị trí trong không gian: Ai nhanh nhất, Làm theo yêu cầu…

	   Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí 4 phía (trên, dưới, trước, sau) của đối tượng trong không gian so với bản thân; nhận biết tay phải – tay trái của bản thân.
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	Nhận biết ngày và đêm, sáng và chiều
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	34. Nhận biết ngày và đêm

35. Nhận biết buổi sáng và buổi chiều

* Các hoạt động khác:

- Quan sát bầu trời, cảnh vật vào các thời điểm trong ngày (ngày – đêm, sáng – chiều)
- Trải nghiệm không gian của ngày và đêm

- Nghe và đọc thơ: Thơ ngày và đêm, cô và mẹ

- Xem băng hình, tranh ảnh về ngày – đêm, sáng – chiều

- HĐ tạo hình: vẽ, tô màu mặt trời, trăng sao...


